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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
----------------------------------------

ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÁC ĐỐI TƯỢNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG CÁC TỔ CHỨC R&D CÔNG LẬP

[image: image1.png]



ÁP DỤNG CHO CÁC VIỆN, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Mẫu phiếu khảo sát này có thể download trên webside của Viện Đánh giá Khoa học

và Định giá Công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.vistec.gov.vn )
	                   TÊN ĐƠN VỊ:…………………………………………………………………………


	Phiếu số 01/VISTEC-VNC


PHIẾU KHẢO SÁT

      (Áp dụng cho các Viện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển khoc học công nghệ)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
	1. Tên đơn vị:
	…………………………………………………………………………….............

	2. Tên giao dịch Tiếng Anh:
	…………………………………………………………………………….............

	3. Địa chỉ:
	…………………………………………………………………………….............

	
	Tỉnh, Thành phố: ………………………………………………………….........

	4. Điện thoại:
	…………………………………………………………………………….............

	5. Fax: 
	…………………………………………………………………………….............

	6. E-mail:
	…………………………………………………………………………….............

	7. Website: (nếu có)
	…………………………………………………………………………….............

	8. Năm đơn vị được thành lập:
	…………………………………………………………………………….............

	9. Tên cơ quan chủ quản
	…………………………………………………………………………….............

	10. Họ và tên thủ trưởng đơn vị:
	…………………………………………………………………………….............

	 11.
	Loại hình hoạt động/nghiên cứu chính 


	· Nghiên cứu cơ bản 
· Nghiên cứu ứng dụng 

· Triển khai thực nghiệm



	 12.
	Lĩnh vực nghiên cứu
	· Khoa học tự nhiên

· Khoa học Kỹ thuật và công nghệ

· Khoa học Y, Dược

· Khoa học Nông nghiệp

· Khoa học Xã hội

· Khoa học Nhân văn



	13.  Số lượng nhân lực làm công tác  

       nghiên cứu và phát triển (R&D)   

       khoa học công nghệ


	(Số cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, nhân viên trực tiếp hoặc tham gia hỗ trợ các Đề tài/Dự án nghiên cứu phát triển KHCN )

……………người; Chiếm tỷ lệ: …………% / tổng số 


II.    THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÁC ĐỐI TƯỢNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ (TSTT)

	14.
	Các văn bằng về quyền Sở hữu trí tuệ (như Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Giống cây trồng…) đã được cấp bảo hộ?
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết cụ thể:

STT

Tên văn bằng về quyền Sở hữu trí tuệ đã được cấp

Năm 
được cấp



	15.
	Các kết quả R&D(như Sáng chế, giải pháp hữu ích, Giống cây trồng, bố trí thiết kế mạch bán dẫn, giải pháp kỹ thuật công nghệ,….)    đã được ứng dụng trong sản xuất –kinh doanh

	STT

Các kết quả R&D/sản phẩm công nghệ


	16.
	Chi phí để hình thành kết quả R&D nêu trên (chỉ cần ghi tên, nội dung các kết quả R&D theo số thứ tự ở mục 15)

	(Đơn vị tính: triệu đồng)
Nội dung 
Tổng số
Chi theo nguồn cấp kinh phí 
Ngân sách Nhà nước

Ngoài Ngân sách Nhà nước

Nước ngoài



	17.
	Doanh thu từ các hoạt động chuyển giao công nghệ/kết quả R&D (chỉ cần ghi tên, nội dung các kết quả R&D theo số thứ tự ở mục 15)

	Nội dung
 Tên đơn vị sử dụng/được chuyển giao
Trị giá (triệu đồng)



	18.
	Các kết quả R&D cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện để có thể đăng ký bảo hộ/hoặc ứng dụng trong sản xuất-kinh doanh
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết cụ thể:( Đơn vị tính: triệu đồng)
STT

Các kêt quả R&D cần hoàn thiện
Dự kiến 
chi phí


	19.
	Đơn vị có nhận được sự hỗ trợ/ đầu tư từ các Quỹ liên quan đến R&D Khoa học và Công nghệ nào không?
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết  tên của Quỹ?

· Địa phương ……………………………………………………….
· Quốc gia…………………………………………………………..

· Quốc tế…………………………………………............................

· Khác…………………………………………................................



	20.
	Cơ sở hình thành lên ý tưởng R&D thường được xuất phát/đặt hàng từ đâu?
	· Do chính đơn vị tự đề xuất, chiếm tỷ lệ:……………………….….…%
· Do Chủ đầu tư /Cơ quan chủ quản đặt hàng, chiếm tỷ lệ:……………%
· Do các Trường Đại học đặt hàng, chiếm tỷ lệ:…………………….…%
· Do các Doanh nghiệp đặt hàng, chiếm tỷ lệ:…………………………%
· Khác; Chiếm tỷ lệ…………………………………………………….%
Cụ thể: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

	21.
	Các kết quả R&D được khai thác/sử dụng theo hình thức nào?
	· Chưa khai thác, sử dụng chiếm tỷ lệ:………………………….….…%
· Đã chuyển giao, thương mại hóa chiếm tỷ lệ:…….…………………% 
· Tự thành lập doanh nghiệp chiếm tỷ lệ:……………………….….…%
· Hình thức khác; chiếm tỷ lệ:………………………………….….…%
Cụ thể: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...

	22.
	Từ các kết quả R&D, đơn vị (hoặc do cán bộ, nhân viên của đơn vị ) đã tách ra thành lập doanh nghiệp nào chưa? 
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết tên doanh nghiệp

…………………………………………………………………………
Thuộc lĩnh vực/thị trường……………………………………………..
…………………………………………………………………………
Năm thành lập: ………………………………………………………..


	25.
	Đơn vị có Quy chế quản lý, phân chia lợi ích từ các hoạt động khai thác/sử dụng các kết quả R&D không?
	· Có                          

· Không


	Nếu có , xin cho biết cụ thể tỉ lệ chia sẻ lợi ích giữa 

· Tác giả…………………………..… %
· Đơn vị chủ trì……………………….%

· Chủ đầu tư /Cơ quan chủ quản……..%

· Khác……………………%; Cụ thể: ……………..……………….
………………………………………………………………………….

	24.
	Các hình thức giới thiệu, quảng bá khi tiến hành thương mại hóa các kết quả R&D, mà đơn vị đang sử dụng?
	·   Trực tiếp tiếp cận đối tác tiềm năng
·   Tham gia Sàn giao dịch Công nghệ

·   Giới thiệu tại các Hội chợ, triển lãm về thiết bị, công nghệ 

·   Thông qua website, tài liệu, tờ rơi…
·   Tổ chức Hội thảo, hội nghị, các phương tiện truyền thông
·    Các hình thức khác: 
Cụ thể: ……………………………………………..………………………………...
…………………………………………………………………………………...

	25.
	Khi tiến hành thương mại hóa các kết quả R&D, đơn vị có tiến hành đánh giá/định giá không?
	· Có                          

· Không


	Nếu có , xin cho biết các kết quả R&D được đánh giá/định giá bởi:

· Chủ đầu tư/hoặc Cơ quan chủ quản

· Đơn vị chủ trì
· Tác giả 

· Thỏa thuận, thống nhất của cả 3 nhóm trên
· Thông qua tổ chức dịch vụ trung gian về đánh giá/định giá 

· Cách khác;  Cụ thể: ……………..………………….……………..
…………………………………………………………………………

	26.
	Căn cứ nào sau đây mà đơn vị thường sử dụng cho việc đánh giá/định giá các kết quả R&D?
	·   Theo chỉ định của Chủ đầu tư/ Cơ quan chủ quản
·   Theo đề xuất của tác giả/nhóm tác giả

·   Theo đề xuất của bên mua
·   Các chi phí để hình thành lên kết quả R&D  

·   So sánh với các đối tượng tương tự khác trên thị trường
·   Lợi nhuận/ thu nhập dự kiến trong tương lai khi sử dụng kết quả R&D
·   Các căn cứ khác: 
Cụ thể: ……………………………………………..………………………………...

…………………………………………………………………………………...

	25.
	Khi tiến hành chuyển giao/thương mại hóa các kết quả R&D, đơn vị có gặp khó khăn, vướng mắc nào không?

	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết tổ chức, đơn vị nào đã hỗ trợ tư vấn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	28.
	Đơn vị có kiến nghị gì về cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác các kết quả R&D không?
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin nêu rõ các kiến nghị: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................


	29.
	Để thúc đẩy việc sử dụng  các kết quả R&D, những việc nào sau đây là cần thiết?
	· Nhà nước cần đưa ra các quy định về việc phân chia lợi ích khi sử dụng khai thác kết quả R&D giữa tác giả, đơn vị chủ trì, Chủ đầu tư/cơ quan chủ quản.
· Hỗ trợ đánh giá, định giá các kết quả R&D là các đối tượng Tài sản trí tuệ.
· Các biện pháp hỗ trợ để thương mại hóa các kết quả R&D
· Đầu tư, bảo lãnh tín dụng cho các kết quả R&D có khả năng phát triển, ứng dụng trong sản xuất kinh doanh
· Khác; Cụ thể …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

	30.
	Đơn vị có nhận được sự hỗ trợ tư vấn đánh giá, định giá, khi tiến hành chuyển giao/thương mại hóa các kết quả R&D không?   
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin cho biết tổ chức, đơn vị nào đã hỗ trợ tư vấn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

	31.
	Trong thời gian tới, Đơn vị có mong muốn được hỗ trợ dịch vụ tư vấn đánh giá, định giá, khai thác thương mại hóa các kết quả R&D không? 
	· Có                          

· Không


	Nếu có, xin nêu một số ý kiến về vấn đề này?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………


Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị
	Người phỏng vấn:

(Ký và ghi rõ họ tên)


	.........., ngày....... tháng...... năm 2012

Người điền phiếu 

(Ký và ghi rõ họ tên)



Thông tin liên hệ:

Phòng nghiên cứu Định giá công nghệ 
Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ 

113 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội

Tel. (04) 39365111; Fax: (04) 39365112;
Email: dinhgiacn@vistec.gov.vn 
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